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Bài 48: LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Rèn kĩ năng vận dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân trong thực hành tính.
- Rèn kĩ năng ước lượng tính toán trong thực hành tính toán.
- Vận dụng được các tính chất của phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động thực hiện được các phép tính trong bài học một cách tự giác, tập trung.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “ Vượt qua thử thách” để khởi động bài học.
- GV chia lớp thành các nhóm mỗi nhóm có 2 HS.
- GV phổ biến luật chới, cách chơi.
- GV nêu tình huống, câu hỏi:
 Làm tròn các thừa số đến hàng chục rồi ước lượng kết quả của các tích sau:
+ Câu 1: 67 x 3 = ?
+ Câu 2: 19 x 8 =?
........
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi


- HS lắng nghe 




+ 67 làm tròn 70. Vậy 70 x 3=210
+ 19 làm tròn 20. Vậy 20 x 8 = 160 


	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: Vận dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân trong thực hành tính.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Trò chơi “Tìm nhà cho thỏ”
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân làm bài ra nháp.
 - GV tổ chức tham gia chơi trò chơi “ Tìm nhà cho thỏ”
- GV nêu luật chơi, cách chơi:
- GV chia lớp thành 2 đội, mỗi đội có 5 HS. Trên lưng mỗi chú thỏ là 1 phép tính, mỗi đội sẽ có 2 ngôi nhà ( 1 ngôi nhà: Kết quả bé hơn 100, 1 ngôi nhà: Kết quả lớn hơn 100). Đội nào tìm được nhà cho thỏ nhanh nhất, đúng nhất sẽ chiến thắng. 
- Gv gọi HS nói cho bạn nghe cách ước lượng tính của mình
- GV kiểm tra, đánh giá kết quả trò chơi. Tuyên dương các nhóm.

	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
-  HS suy nghĩ làm bài

- HS lắng nghe
+ Các nhóm tiến hành chơi.

- Kết quả bé hơn 100: 48 x 2; 45 + 37; 68 + 27
- Kết quả lớn hơn 100: 73+ 34; 76 x 2; 36 x 4


- HS trả lời.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	Bài 2: (làm việc cá nhân)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2 để tìm hiểu bài toán:Bài toán cho biết gì?, bài toán hỏi gì?
GV mời cả lớp làm việc cá nhân trong vở ôly. 
- Gv 1 học sinh làm bảng phụ






- GV gọi HS nhận xét
- GV thu vở chấm một số bài, đánh giá nhận xét chung và sửa lỗi.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2
- Cả lớp suy nghĩ và đưa ra câu trả lời:
- Bài toán cho biết gì? bài toán hỏi gì?

- HS làm bài vào vở ôly.
Bài giải:
Tổng số học sinh của khối Ba là:
11 x 19 = 209 ( học sinh)
Tổng số học sinh của khối Bốn là:
11 x 16 = 176 (học sinh)
Tổng số học sinh của cả hai khối là:
209 + 176 = 385 ( học sinh)
          Đáp số: 385 học sinh.
- HS nhận xét
- GV thu vở chấm một số bài, đánh giá nhận xét chung và sửa lỗi.
- HS lắng nghe

	Bài 3: Làm việc chung cả lớp
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2 để tìm hiểu bài toán:Bài toán cho biết gì?, bài toán hỏi gì?
 GV mời cả lớp làm việc chung, cùng nhau suy nghĩ và đưa ra câu trả lời (giấy nháp) 
a) Em hãy tính nhẩm rồi cho biết số tiền mua khoai nhiều hơn hay số tiền mua gạo nhiều hơn?



b) Bác Khánh mua khoai và mua gạo hết tất cả bao nhiêu tiền?



- GV mời HS nêu kết quả.
- GV mời một số HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.



Bài 4: (làm việc nhóm đôi)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4.
- GV mời cả lớp làm việc nhóm đôi trong phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ học sinh
- GV gọi các nhóm trình bày.







- GV mời HS nêu kết quả.
- GV mời một số HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 3.

- HS suy nghĩ làm bài
- HS nêu kết quả.
Bài giải:
a) Số tiền mua khoai là: 18 000 x 11 ( đồng). Nhẩm tính: 18 x 11 = 198
Số tiền mua gạo là: 11 000 x 25 ( đồng). Nhẩm tính: 11 x 25 = 275
Vậy: Số tiền mua gạo nhiều hơn số tiền mua khoai.
b) Số tiền bác Khánh mua khoai và gạo hết tất cả là:
198 000 + 275 000 = 473 000 ( đồng)
Đáp số: 473 000 đồng.
- HS nêu kết quả.
- Một số HS khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


- HS đọc yêu cầu bài 4
- HS suy nghĩ làm bài
- 336 x 21
- Làm tròn các số 336 và 21 đến hàng chục ta được các số 340 và 20. Vậy tích 336 x 21 có kết quả ước lượng là: 340 x 20 = 6 800.
- 252 x 37
- Làm tròn các số 252 và 37 đến hàng chục ta được các số 260 và40. Vậy tích 260 x 40 có kết quả ước lượng là: 260 x 40 =10 400.
Vậy: An là người đọc nhiều hơn.

- HS nêu kết quả
- Một số HS khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	
	

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng bài toán:
 Hương đã mua 3 món đồ trong các mặt hàng dưới đây. Hương đưa cho người thu tiền 100 000 đồng và nhận 25 000 đồng tiền trả lại. Theo em, Hương đã mua 3 món đồ nào?
+ Hộp bút: 50 000 đồng; 
+ Thước kẻ:  5 000 đồng; 
+ Bảng con: 19 000 đồng. 
+ Hộp bút màu: 31 000 đồng.
+ Hộp bút chì: 25 000 đồng.
- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 HS.
- GV phát phiếu cho các nhóm, yêu cầu nhóm suy nghĩ và chọn 3 món đồ để đủ với số tiền đó.




- GV mời một số nhóm tính và đưa ra kết quả.
- Gv gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS đọc bài toán







- HS chia nhóm

- HS thảo luận, chia sẻ ý kiến.
Hương đã tiêu số tiền là: 100 000 – 25 000 = 75 000 ( đồng)
Hương đã mua được 3 món đồ ( Hộp bút + bảng con + Hộp bút chì với số tiền là: 31 000 + 19 000 + 25 000 = 75 000 ( đồng).
- HS tính tiền và đưa ra kết quả theo hiểu biết của mình.
- HS nhận xét

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




Bài 49: BIỂU THỨC CÓ CHỨA CHỮ(T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết biểu thức có chứa chữ ( có chứa một chữ, hai chữ hoặc ba chữ).
- Biết cách tính giá trị của biểu thức khi thay chữ bằng số cụ thể.
- Vận dụng các kiến tức đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động thực hiện được các phép tính trong bài học một cách tự giác, tập trung.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức quan sát các tình huống khởi động bài học.
- GV chiếu hình ảnh
- GV yêu cầu HS nói với bạn về tình huống đặt ra theo nhóm 2.
Tình huống: Cô bán hàng hỏi: Cả hai bạn mua bao nhiêu chiếc bánh?
Bạn nam trả lời: Cháu mua 3 chiếc bánh.
Nhưng bạn nữ chỉ nói là: “Cháu cũng muốn mua bánh” còn mua mấy chiếc thì chưa nói con số cụ thể.
- Theo em, bạn nữ sẽ mua mấy chiếc bánh?

- Có cách nào để chỉ số chiếc bánh mà bạn nữ mua khi ta chưa biết con số cụ thể hay không?
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

- HS quan sát


- HS thảo luận nêu tình huống.





- Bạn nữ có thể mua 1, 2, 3 chiếc bánh, thậm chí không mua
- HS suy nghĩ




	2. Hình thành kiến thức mới
* Mục tiêu: 
- HS nhận biết được biểu thức có chứa 1 chữ

	1. Biểu thức có chứa một chữ:
a) Biểu thức có chứa một chữ:
GV: Gọi HS đọc ví dụ 1.
- Để biết Hoa đang suy nghĩ xem mua mấy chiếc bánh ta làm như thế nào?
- Nếu Hoa mua a chiếc bánh thì cả hai bạn mua tất cả bao nhiêu chiếc bánh?
- GV giới thiệu: 3 + a là biểu thức có chứa một chữ.
b. Giá trị của biểu thức chứa một chữ:
+ Nếu a = 1 thì 3 + a = ?
Khi đó ta nói 4 là giá trị của biểu thức 
3 + a với a= 1.
+ Khi biết 1 giá trị cụ thể của a, muốn tính giá trị của biểu thức 3 + a ta làm thế nào
? Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được gì?

- GV chốt lại KT về biểu thức có chứa một chữ

2. Biểu thức có chứa hai chữ:
a) Biểu thức có chứa hai chữ:
GV: Gọi HS đọc ví dụ 2.
- Để biết An và Hoa mua bao nhiêu chiếc bánh ta làm như thế nào?

- Nếu An mua a chiếc bánh, Hoa mua b chiếc bánh thì cả hai bạn mua tất cả bao nhiêu chiếc bánh?
- GV giới thiệu: a + b là biểu thức có chứa hai chữ.
b. Giá trị của biểu thức chứa hai chữ:
+ Nếu a =5 và b = 3  thì a + b = ?
Khi đó ta nói 8 là giá trị của biểu thức 
a + b với a= 5 và b = 3.
+ Khi biết 1 giá trị cụ thể của a, b muốn tính giá trị của biểu thức a + b ta làm thế nào
? Mỗi lần thay chữ a,b bằng số ta tính được gì?
- GV chốt lại KT về biểu thức có chứa hai chữ
3. Biểu thức có chứa ba chữ: 
a) Biểu thức có chứa ba chữ:
GV: Gọi HS đọc ví dụ 3.
- Để biết An, Hoa và Quỳnh mua bao nhiêu chiếc bánh ta làm như thế nào?




- Nếu An mua a chiếc bánh, Hoa mua b chiếc bánh, Quỳnh mua c chiếc bánh thì cả ba bạn mua tất cả bao nhiêu chiếc bánh?
- GV giới thiệu: a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ.
b. Giá trị của biểu thức chứa ba chữ:
+ Nếu a =3, b = 2 và = 4  thì a + b + c = ?
Khi đó ta nói 9 là giá trị của biểu thức 
a + b + c với a= 3 và b = 2 và c = 4.
+ Khi biết 1 giá trị cụ thể của a, b,c muốn tính giá trị của biểu thức a + b + c ta làm thế nào
? Mỗi lần thay chữ a,b, c bằng số ta tính được gì?

- GV chốt lại KT về biểu thức có chứa ba chữ
- GV yêu cầu HS lấy ví dụ để nắm chắc kiến thức biểu thức có chứa một, hai, ba chữ số
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài
- Ta dùng chữ a để chỉ số chiếc bánh mà Hoa mua.
- Số bánh cả hai bạn mua là: 3 + a
- HS nhắc lại



 3 + a = 3 + 1 = 4
- HS nhắc lại

+ … Ta thay giá trị của a vào biểu thức rồi thực hiện.
+ … ta tính được giá trị của biểu thức 
3 + a.
- HS lắng nghe, nhắc lại



- HS đọc ví dụ

- Ta dùng chữ a để chỉ số chiếc bánh An mua, dùng chữ b để chỉ số chiếc bánh Hoa mua.
- Số bánh cả hai bạn mua là: a + b


- HS nhắc lại


- Thì a + b = 5 + 3 = 8


+ … Ta thay giá trị của a và b vào biểu thức rồi thực hiện.

+ … ta tính được giá trị của biểu thức 
a +b.
- HS lắng nghe, nhắc lại



- HS đọc ví dụ
- Ta dùng chữ a để chỉ số chiếc bánh An mua, dùng chữ b để chỉ số chiếc bánh Hoa mua, dùng chữ c để chỉ số chiếc bánh Quỳnh mua

- Số bánh cả ba bạn mua là: a + b + c


- HS nhắc lại

- Thì a + b + c = 3 + 2 + 4  = 9


+ … Ta thay giá trị của a, b và c vào biểu thức rồi thực hiện.

+ … ta tính được giá trị của biểu thức 
a +b + c.
- HS lắng nghe, nhắc lại
- HS lấy ví dụ.



	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết biểu thức có chứa chữ ( có chứa một chữ, hai chữ hoặc ba chữ).
+ Biết cách tính giá trị của biểu thức khi thay chữ bằng số cụ thể.
- Cách tiến hành:

	- Bài 1: Trò chơi “Truyền điện”
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân làm bài
- GV kiểm tra kết quả qua trò chơi truyền điện.
a) Giá trị của biểu thức a x 16 với a = 3 là 3 x 6 = 18.








- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (làm việc cá nhân)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng phụ
- GV quan sát, hỗ trợ HS 

- GV mời cả lớp làm bài giải vào vở.
- GV thu vở chấm một số bài, đánh giá nhận xét chung và sửa lỗi.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- Cả lớp tham gia chơi trò chơi 


a) Giá trị của biểu thức a x 16 với a = 3 là 3 x 6 = 18.
b) Giá trị của biểu thức a + b với a = 4 và b = 2  là 4 + 2  = 6.
c) Giá trị của biểu thức b + a với a = 4 và b = 2  là  2+ 4  = 6.
d) Giá trị của biểu thức a – b với a = 8 và b = 5  là 8 – 5 = 3.
e) Giá trị của biểu thức m x n với m = 5 và n = 9 là 5 x 9 = 45.
- HS nhận xét


- 1 HS đọc yêu cầu bài 2
- HS làm bài vào vở
a)  Nếu m = 5, n = 7, p = 8 thì m + n – p = 5 + 7 – 8 = 4
b) Nếu m = 10, n = 13, p = 20 thì m + n – p = 10 + 13 – 20 = 3
- GV mời cả lớp làm bài giải vào vở.
- GV thu vở chấm một số bài, đánh giá nhận xét chung và sửa lỗi.


	4. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS lấy ví dụ về biểu thức chứa một, hai, ba chữ số. 1 HS lấy ví dụ HS dưới lớp thực hiện tính giá biểu thức
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- VD: Nếu a = 4, b = 6 thì a + b =?

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




Bài 49: BIỂU THỨC CÓ CHỨA CHỮ(T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết biểu thức có chứa chữ ( có chứa một chữ, hai chữ hoặc ba chữ).
- Biết cách tính giá trị của biểu thức khi thay chữ bằng số cụ thể.
- Giải các bài toán có lời văn liên quan đến diện tích, chu vi hình chữ nhật.
- Vận dụng các kiến tức đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động thực hiện được các phép tính trong bài học một cách tự giác, tập trung.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “ Rung chuông vàng” để khởi động bài học.
+ Câu 1: Nếu a= 123, b = 23 thì a + b = ?
A. 146           B100                   C.123
+ Câu 2: Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta.......
A) lấy chiều dài cộng chiều rộng ( cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.
B) lấy chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo).
C) lấy chiều dài nhân chiều rộng.
Câu 3: Nếu m 7, n = 3, p = 2 thì m – n – p = ?
A. 2                        B. 8                        C. 12
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- Trả lời:
- HS lắng nghe.
- A






- B



- A

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: Nhận biết biểu thức có chứa chữ ( có chứa một chữ, hai chữ hoặc ba chữ).
- Biết cách tính giá trị của biểu thức khi thay chữ bằng số cụ thể.
- Giải các bài toán có lời văn liên quan đến diện tích, chu vi hình chữ nhật.
- Cách tiến hành:

	Bài 3: Làm việc cá nhân.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV mời cả lớp làm việc cá nhân trong phiếu bài tập.
	a
	b
	c
	a + b +c
	a – b + c
	a + b x c
	(a + b) : c

	6
	3
	3
	12
	6
	15
	3

	10
	2
	6
	18
	14
	22
	2

	30
	5
	7
	42
	32
	65
	5


- GV mời HS nêu cahs làm và kết quả.
- GV mời một số HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4: Làm việc chung cả lớp
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4.
- GV mời cả lớp làm việc chung, cùng nhau suy nghĩ và đưa ra câu trả lời (bằng bảng con hoặc giấy nháp)
* Nhận biết công thức tính chu vi hình chữ nhật:
- Bài toán cho biết gì?

- Gọi P là chu vi của hình chữ nhật.
- Vậy công thức tính chu vi hình chữ nhật?
VD: Nếu a = 13 cm, b = 12 cm thì P = ?

- Nếu a = 35km, b = 15 km thì P = ?
- Công thức tính diện tíc hình chữ nhật?
* Nhận biết công thức tính diện tích hình chữ nhật:
- Bài toán cho biết gì?

- Gọi S là diện tích của hình chữ nhật.
- Vậy công thức tính diện tích hình chữ nhật?
VD: Nếu a = 60 cm, b = 30 cm thì S = ?

- Nếu a =42 cm, b = 21 cm thì S = ?

+ Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm như thế nào?
+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm như thế nào?
- GV gọi HS trả lời
- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- Cả lớp làm việc cá nhân các bài tập theo yêu cầu:



- HS nêu kết quả.
- Một số HS khác nhận xét.
-Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 1 HS đọc yêu cầu bài 4
- Cả lớp làm việc chung cùng nhau suy nghĩ và đưa ra câu trả lời:
- Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b.
- P = ( a + b ) x 2
( a, b cùng một đơn vị đo)
Nếu a = 13 cm, b = 12 cm thì P = ( 13 + 12) x 2 = 50 ( cm)
Nếu a = 35km, b = 15 km thì P = ( 35 + 15) x 2 = 100 ( km)

- Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b.
- S = a x b 
( a, b cùng một đơn vị đo)
Nếu a = 60 cm, b = 30 cm thì S = 60 x 30 = 1 800( cm²)
Nếu a =42 cm, b = 21 cm thì S = 42 x 21 = 882 ( cm² )
- HS trả lời


- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng tình huống sau:


- Em hãy đo chiều dài và chiều rồng rồi tính chu của bìa  sách, bảng con của em.
- Gv cho HS thảo luận nhóm 2 đo và thực hành
- GV quan sát, hỗ trợ.
- Gv gọi một số nhóm đo, nêu kết quả bài của nhóm mình.
- Gv gọi HS nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS đọc tình huống của GV nêu.
- HS thực hành

- HS trình bày
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




Bài 50: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học trong Chủ đề II về: Các phép tính với số tự nhiên; Giải bài toán, về tìm số trung bình cộng.
- Vận dụng được các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động  thực hiện được các phép tính trong bài học một cách tự giác, tập trung.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
GV tổ chức trò chơi “ Lời mời chơi” để khởi động bài học.
- HS có thể nêu các câu hỏi để ôn lại các kiến thức đã học
+ Nói cho các bạn nghe về những điều đã học trong chủ đề?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- Trả lời:




- Tìm số trung bình cộng
- Thực hiện được nhân, chia số có nhiều chữ số với số có hai chữ số.
- Vận dụng tính chất các phép tính để tính nhanh.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: Thực hiện được các phép tính với số tự nhiên; Giải bài toán, về tìm số trung bình cộng.
- Vận dụng tính chất các phép tính để tính nhanh.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Nói cho bạn nghe những điều em đã học được trong chủ đề (Sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy)
- GV gọi HS đọc yêu cầu
GV hệ thống lại các kiến thức học sinh đã học trong chủ đề.
- GV chia lơp thành các nhóm. Mỗi nhóm thảo luận 1 nội dung theo sự phân công của giáo viên.
+ Nhóm 1: Các phép tính với số tự nhiên.
 + Nhóm 2: Các tính chất của phép tính cộng, nhân
+ Nhóm 3: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
.....
- Gv gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả
- Gv gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Đặt tính rồi tính (Làm việc cá nhân)
- GV gọi Hs đọc yêu cầu
3 876 890 + 815 066         30 427 x 4
7 078 738 – 5 009 077      45 904 : 5
                              4 935 x 32
                              31 628 : 48
? Bài có mấy yêu cầu là những yêu cầu nào

-GV chữa bài , chỉnh sửa các lỗi tính toán cho học sinh
? Khi thực hiện tính nhân con cần chú ý gì
? Khi thực hiện tính chia con cần chú ý gì 
- GV mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.







Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện (Làm việc cá nhân)
-GV yêu cầu học sinh nêu lại đề bài
- GV yêu cầu hs nói cho bạn nghe cách tính thuận tiện.
- GV yêu cầu HS làm vở. Đổi vở kiểm chéo.
 5 x 74 x 2              ( 50 + 25 ) x 4
4 x 196 x 5              125 x ( 80 + 8 )






- GV mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	


- HS đọc yêu cầu
- HS lắng nghe

- HS làm việc theo nhóm









- Các nhóm trình bày

- HS nhận xét
   
- HS lắng nghe.


- 1 HS nêu yêu cầu bài
3 876 890 + 815 066     7 078 738 – 5 009 077


                       

30 427  x 4                 45 904 : 5


                          


31 628 : 48


-1HS nêu 
-HS nói cho nhau nghe cách tính thuận tiện nhất

- HS làm vở. HS lên bảng làm bảng lớp


5 x 74 x 2 = ( 5 x 2) x 74 = 10 x 74 = 740;
4 x 196 x 5 = ( 4 x 5 ) x 196 = 2 x 10 x 196 = 2 x 1 960 = 3 920;
( 50 + 25 ) x 4 = 50 x 4 +25 x 4 = 200 + 100 = 300;
125 x ( 80 + 8) = 125 x 80 + 125 x 8 = 10 000 + 1 000 = 11 000
- HS nhận xét


	Bài 4: Làm việc cá nhân vào vở bài tập.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4.
- GV yêu cầu HS quan sát thực đơn sau:
[image: C:\Users\Laptop K1\Downloads\image (11).png]
- Gv yêu cầu HS suy nghĩ bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- GV mời cả lớp làm bài giải vào vở.
- GV thu vở chấm một số bài, đánh giá nhận xét chung và sửa lỗi.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 4.


Bài giải:
a) Số tiền mà đoàn khách đó phải trả tất cả là:
35 000 x 3 + 40 000 + 30 000 + 35 000 = 210 000 ( đồng)
b) Trung bình mỗi người phải trả số tiền là:
210 000 : 6 = 35 000 ( đồng)
- GV mời cả lớp làm bài giải vào vở.
- GV thu vở chấm một số bài, đánh giá nhận xét chung và sửa lỗi.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	? Em hãy nêu lại cách thực hiện phép nhân, chia.
- GV gọi  HS nêu tình huống HS dưới lớp trả lời về tìm số trung bình cộng, tính bằng cách thuận tiện.
? Qua bài học hôm nay giúp con khắc sâu điều gì.
	- HS trả lời
.




	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................







Bài 50: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học trong Chủ đề II về: Các phép tính với số tự nhiên; Giải bài toán, về tìm số trung bình cộng.
- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng. Biểu thức có chứa chữa và tính giá trị của biểu thức khi thay bởi chữ số
- Vận dụng được các phéo tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động  thực hiện được các phép tính trong bài học một cách tự giác, tập trung.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS khởi động hát 1 bài: Bố ơi mình đi đâu thế? 
- GV tổ chức trò chơi “ Ai thông minh hơn học sinh lớp 4”
- GV yêu cầu nêu lại những kiến thức đã học trong chủ đề 2 theo tổ.





- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS hát và khởi động theo lời bài hát.

-HS tham gia trò chơi

- HS thi đua theo tổ
- Tìm số trung bình cộng
- Thực hiện được nhân, chia số có nhiều chữ số với số có hai chữ số.
- Vận dụng tính chất các phép tính để tính nhanh.
- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng.
......
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: Thực hiện được các phép tính với số tự nhiên; Giải bài toán, về tìm số trung bình cộng.
- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng.
- Vận dụng tính chất các phép tính để tính nhanh.
- Cách tiến hành:

	Bài 5: (Làm việc cá nhân)
· - Gọi HS đọc bài toán
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?
- Bài toán thuộc dạng toán gì?

- Gọi 1 HS làm bảng phụ, HS khác làm vào vở nháp




- Chữa bài bảng phụ, gọi HS nhận xét và nêu cách làm khác (nếu có )

Bài 6: Làm việc nhóm 2
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 suy nghĩ, chia sẻ cách làm


- GV gọi đại diện các nhóm chia sẻ 
- GV gọi HS nhận xét
 - GV nhận xét, tuyên dương.
+ Em cần làm gì để tiết kiệm điện trong ra đình, nơi công cộng?
	
- HS đọc
- HS làm bài.


- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng



Bài giải:
Số tiền em tiết kiệm được là:
( 1 600 000 – 300 000) : 2 = 650 000 ( đồng )
Số tiền anh tiết kiệm được là:
650 000 + 300 000 = 950 000 ( đồng)
Đáp số: Em: 650 000 đồng
Anh: 950 000 đồng.
- HS đọc yêu cầu

- HS thảo luận
 - Trả lời:
Số tiền điện trung bình mà cả chung cư đó có thể tiết kiệm được trong một tháng là:
( 3 500 + 2 000 ) x 98 x 30 = 16 170 000 ( đồng)


- HS trả lời theo ý hiểu của mình.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 7: Làm việc nhóm 4
 Để có 1 giây phim hoạt hình người ta cần vẽ 24 hình. Hãy tính số hình tương ứng với các bộ phim hoạt hình dài 10 giây, 15 giây, 30 giây, 1 phút.
[image: C:\Users\Laptop K1\Downloads\image (12).png]
- Gọi HS đọc bài toán
+ Bài toán cho biết gì?

+Bài toán hỏi gì?

- GV chia nhóm 4, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.







- GV Nhận xét, tuyên dương.
- Qua bài học hôm nay em đã học thêm được điều gì?


- Những điều đó giúp ích gì được cho em trong cuộc sống hàng ngày?
	










- Đọc bài toán
+ Để có 1 giây phim hoạt hình người ta cần vẽ 24 hình.
+ Hãy tính số hình tương ứng với các bộ phim hoạt hình dài 10 giây, 15 giây, 30 giây, 1 phút.
+ Các nhóm làm việc vào phiếu học tập.
- Đại diện các nhóm trình bày:
- Số hình tương ứng với các bộ phim hoạt hình dài 10 giây là: 24 x 10  = 240( hình)
- Số hình tương ứng với các bộ phim hoạt hình dài 15 giây là: 24 x 15 = 360 ( hình)
- Số hình tương ứng với các bộ phim hoạt hình dài 30 giây là: 24 x 30 = 720( hình)
- Số hình tương ứng với các bộ phim hoạt hình dài 1 phút là: 24 x 60 = 1 440( hình)
Nghe
· HS trả lời: 
+ Thực hiện bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
....
Vận dụng vào cuộc sống để tính toán....



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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